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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I:                      MÔN HÓA HỌC LỚP 8

A.LÍ THUYẾT

Chương I: CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

Dạng 1: Các khái niệm cơ bản: nguyên tử, nguyên tố hóa học, nguyên tử khối, đơn chất, hợp chất, phân tử, phân tử khối, hóa trị của một nguyên tố .
Dạng 2: Phân biệt vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo- Chất tinh khiết, hỗn hợp-nguyên tử và nguyên tố hóa học- Đơn chất và hợp chất.

Dạng 3: Một số bài tập
 a) Xác định một số phương pháp vật lí để tách chất ra khỏi nhau, biết phương pháp phù hợp để xác định tính chất của chất

b) Xác định một số thông tin liên quan  đến cấu tạo nguyên tử.

c)Viết công thức hóa học của đơn chất và hợp chất, nêu ý nghĩa của công thức hóa học, dùng chữ số và kí hiệu hóa học hoặc công thức hóa học để diễn đạt số nguyên tử, phân tử

d) Xác định hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử, lập công thức hóa học dựa vào quy tắc hóa trị

e) Tính nguyên tử khối khi biết khối lượng nguyên tử tính bằng gam và ngược lại. Xác định nguyên tố khi biết nguyên tử khối.Tính phân tử khối của các chất

Chương II:PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Dạng 1: Các khái niệm cơ bản: Hiện  tượng vật lí , hiện tượng hóa học, phản ứng hóa học, phương trình hóa học, định luật bảo toàn khối lượng 

Dạng 2: Một số bài tập
a) Quan sát một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học.Phân biệt hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học

b) Viết biểu thức liên hệ giữa các chất trong một số phản ứng cụ thể.Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại

c) Lập PTHH khi biết các chất tham gia và  sản phẩm, xác định ý nghĩa của một số PTHH cụ thể.
Chương III: TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Dạng 1: Các định nghĩa, các khái niệm cơ bản: Mol, khối lượng mol. Thể tích mol
Dạng 2: 

a) Tính được m(n hoặc V) của chất khí ở đktc khi biết các đại lượng có liên quan

b) Tính được khối lượng mol nguyên tử, mol phân tử của các chất theo công thức

c) Tính được tỉ khối  của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí

Dạng 3: Dựa vào công thức hóa học tính được tỉ lệ số mol, tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố trong hợp chất . tính được % khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hóa học của một số hợp chất. Lập CTHH khi biết % khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất.

Dạng 4: Tính được tỉ lệ số mol giữa các chất theo PTHH cụ thể.Tính được khối lượng các chất phản ứng để thu được một lượng sản phẩm xác định hoặc ngược lại. Tính được thể tích chất khí tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hóa học
B.MỘT SỐ BÀI TẬP:
 DẠNG  : Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau:

Câu 1: Cho các từ và cụm từ: nguyên tử, nguyên tố, nguyên tử khối, proton, electron, cùng loại, hạt nhân, khối lượng, nơtron. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau:
Canxi là …… ……… có trong thành phần của xương …… nguyên tử canxi có 20 hạt  …… Nguyên tử canxi trung hòa về điện nên số hạt … …… trong nguyên tử cũng bằng 20,  …… nguyên tử canxi tập trung ở hạt nhân
Câu 2: Cho các từ và cụm từ: hạt vô cùng nhỏ bé, proton, số proton bằng số electron, những electron, trung hòa về điện, hạt nhân, nơtron. Hãy điền vào chỗ trốâng trong câu sau:

Nguyên tử là … … và … … Từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm … … mang điện tích dương và vỏ tạo bởi … … mang điện tích âm. Hạt nhân được tạo bởi … … và …… 
Câu 3: Cho các từ và cụm từ: hạt nhân, proton, electron, notron, phân tử khối, nguyên tử, đơn chất, hợp chất, trung hòa về điện. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau:
Nguyên tử có cấu tạo gồm … … mang điện tích dương và lớp vỏ mang điện tích âm. Hạt nhân gồm hai loại hạt là … … và …… … Lớp vỏ gồm các hạt … … Số lượng hạt … … trong hạt nhân bằng số hạt … … ở lớp vỏ, vì vậy nguyên tử … …
Câu 4: Cho các từ và cụm từ: một nguyên tử, một nguyên tố hóa học, đơn chất, hai hay nhiều nguyên tố hóa học, hai hay nhiều nguyên tử, một chất, hai chất trở lên, hợp chất. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau:

Đơn chất là những chất được tạo nên từ …… …………… còn hợp chất chsất được tạo nên từ ….. Kim loại đồng, khí oxi, khí hidro là những … …, còn nước, khí cacbonic là những … …
DẠNG : Kết hợp cột (I) và cột (II) cho phù hợp

Câu 6: Chọn nội dung khái niệm ở cột (I) cho phù hợp với hiện tượng ở cột (II)

	Cột (I). Khái niệm
	Cột (II). Hiện tượng
	Trả lời

	1. Hiện tượng hóa học
	a) Cồn bay hơi
	

	2. Hiện tượng vật lý
	b) Sắt cháy trong không khí
	

	3. Phản ứng hóa học
	c) CO2  +  Ca(OH)2  (  CaCO3  +  H2O 
	

	4. Phương trình hóa học
	d) Sắt nặng hơn nhôm
	

	
	e) Ở nhiệt độ cao một số kim loại ở trạng thái lỏng 
	

	
	f) Sắt bị gỉ trong không khí ẩm
	


Câu 7: Chọn tính chất ở cột (I) sao cho phù hợp với phương pháp xác định ở cột (II) 

	Cột (I). Tính chất 
	Cột (II). Phương pháp xác định
	Trả lời

	1. Nhiệt độ nóng chảy
	a) Làm thí nghiệm
	

	2. Tính tan
	b) Dùng nhiệt kế
	

	3. Tính dẫn điện
	c) Quan sát 
	

	4. Khối lượng riêng
	d) Dùng ampe kế
	

	
	e) Nếm
	

	
	f) Đo thể tích
	


Câu 8: Chọn nội dung ở cột (I) với nội dung ở cột (II) sao cho phù hợp

	Cột (I). Thí nghiệm
	Cột (II). Hiện tượng
	Trả lời

	1. Cho muối ăn vào nước
	a) Chất rắn cháy tạo khí 
	

	2. Đốt một mẩu than
	b) Chất rắn tan
	

	3. Đun một cốc nước đến 100OC 
	c) Chất rắn tan có tỏa nhiệt
	

	4. Cho một mẩu vôi vào nước 
	d) Chất rắn không tan
	

	
	e) Chất lỏng bay hơi
	

	
	f) Chất lỏng đông đặc
	


Câu 9: Chọn ví dụ ở cột (II) sao cho phù hợp với khái niệm ở cột (I)

	Cột (I). Các khái niệm
	Cột (II). Các ví dụ
	Trả lời

	1. Nguyên tử
	a) Nước muối 
	

	2. Hợp chất
	b) Fe, O2, C
	

	3. Chất nguyên chất 
	c) Nước cất, muối ăn
	

	4. Hỗn hợp 
	d) Muối iot, nước chanh
	

	5. Phân tử
	e) NaOH, NaCl, CO2
	

	
	f) S, Si, Cu
	


Câu 10: Chọn ví dụ ở cột (II) sao cho phù hợp với khái niệm ở cột (I)

	Cột (I). Các khái niệm
	Cột (II). Các ví dụ
	Trả lời

	1. Nguyên tử
	a) N, Al, O2 
	

	2. Đơn chất
	b) H2O, O3, SO2
	

	3. Hợp chất 
	c) Cu, S, H
	

	4. Phân tử 
	d) O2, H2, Cl2
	

	
	e) KOH, KCl, K2O
	

	
	f) Zn, H2SO4, Br2
	


Câu 11: Hãy điền thông tin còn thiếu trong bảng sau:
	Công thức hóa học 
	Đơn chất hay hợp chất   
	Số nguyên tử của mỗi nguyên tố   
	Phân tử khối   

	C12H22O11
	
	12 C ;  22 H ;  11 O
	

	O2
	
	2 O
	

	CO2
	
	1 C ;  2 O
	

	NaCl
	
	1 Na ;  1 Cl
	

	Ca(OH)2
	
	1 Ca ;  2 O ;  2 H
	


DẠNG : Dựa vào quy tắc hóa trị để viết công thức hóa học:

Câu 12: Dựa vào quy tắc hóa trị, hãy điền công thức hóa học thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
	
	Na (I)
	Mg (II)
	Al (III)
	Cu (II)
	H (I)
	Ag (I)

	OH (I)  
	
	Mg(OH)2
	Al(OH)3
	Cu(OH)2
	H2O
	AgOH

	SO4 (II)
	
	
	
	
	
	

	PO4 (III)
	
	
	
	
	
	

	Cl (I)
	
	
	
	
	
	


DẠNG : Tính phân tử khối của chất
Bài tập mẫu: PTK của Ca(HCO3)2 = 4O + (1 + 12 + 16 * 3) * 2 = 162 đvC
Bài tập tự giải:
Đề: Tính phân tử khối của các chất sau: CO2, SO2, O2, CaO, FeCl2, Ca(OH)2, H2SO4, CuSO4, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3, Zn(NO3)2, BaSO4, BaCl2, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2HPO4, Ca(H2PO4)2, AgNO3, Fe(OH)2, ZnCO3
DẠNG  : Lập công thức hóa học của hợp chất

Bài tập mẫu: a) Lập CTHH của Al (III) với O (II) 
    Công thức chung:              AlxOy    
Áp dụng quy tắc hóa trị:    x .III = y.II     
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     x = 2 và y = 3   
Vậy CTHH là Al2O3  

         b) Lập CTHH của Al (III) với SO4 (II) 

Công thức chung:   Alx(SO4) y    
 Áp dụng quy tắc hóa trị:      x.III = y.II     
[image: image6.wmf]Û
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     x = 2 và y = 3  
Vậy CTHH là Al2(SO4)3  

Bài tập tự giải: Lập CTHH của các hợp chất sau:

1/ Ca(II) với O ;Fe(II, III) với O ;K(I) với O ;Na(I) với O ; Zn(II) với O ;Hg(II) với O ;Ag(I) với O
2/ Ca(II) với nhóm NO3(I) ; K(I) với nhóm NO3(I) ; Na(I) với NO3(I) ; Ba(II) với nhóm NO3(I) 

3/Ca(II) với nhóm CO3(II); K(I) với nhóm CO3(II); Na(I) với nhóm CO3(II); Ba(II)với nhómCO3(II) 

4/ Zn(II)với nhóm SO4(II); Ba(II)với nhóm SO4(II); K(I) với nhóm SO4(II) ; Ag(I) với nhóm SO4(II) 

DẠNG : Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết trong hợp chất

Bài tập mẫu:  a) Tính hóa trị của nguyên tố N trong hợp chất N2O5 
Giải: Gọi a là hóa trị của nguyên tố N trong hợp chất N2O5 
Áp dụng quy tắc hóa trị ta có:          a.2 = 5.II     =>  a = 
[image: image11.wmf]5.
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  a = V  
  Vậy trong CT hợp chất N2O5 thì N(V)

Bài tập mẫu:  b) Tính hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO2  

Giải: Gọi a là hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO2  
Áp dụng quy tắc hóa trị ta có:        a.1 = 2.II     =>  a = 
[image: image13.wmf]1
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  a = IV     
             Vậy trong CT hợp chất SO2  thì S(IV)

Bài tập mẫu:  c) Tính hóa trị của nhóm PO4 trong hợp chất Ca3(PO4)2 , biết nguyên tố Ca(II)   

Giải: Gọi b là hóa trị của nhóm PO4 trong hợp chất Ca3(PO4)2   
Áp dụng quy tắc hóa trị ta có:        3.II = 2.b  =>  b = 
[image: image15.wmf]3.
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  b = III    
Vậy trong CT hợp chất Ca3(PO4)2 thì PO4 (III)

Bài tập tự giải: 
1/ Tính hóa trị của nguyên tố N lần lượt có trong các hợp chất NO ;  NO2 ;  N2O3 ; N2O5
2/ Tính hóa trị của nguyên tố Fe lần lượt có trong các hợp chất FeO ; Fe2O3
3/ Tính hóa trị của nhóm SO4 trong hợp chất Na2SO4 ; nhóm NO3 trong hợp chất NaNO3, nhóm CO3 trong hợp chất K2CO3 ; nhóm PO4 trong hợp chất K3PO4 ; nhóm HCO3 trong hợp chất Ca(HCO3)2 ; nhóm H2PO4 trong hợp chất Mg(H2PO4)2 ; nhóm HPO4 trong hợp chất Na2HPO4 ; nhóm HSO4 trong hợp chất Al(HSO4)3
 DẠNG : Chọn hệ số và cân bằng phương trình hóa học

1/    Na2O  +    H2O  
[image: image17.wmf]®

    NaOH
2/    Na  +    H2O   
[image: image18.wmf]®

    NaOH  +    H2
[image: image19.wmf]­

 

3/    Al(OH)3   
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    Al2O3  +    H2O
4/    Al2O3  +    HCl   
[image: image21.wmf]®

    AlCl3  +    H2O
5/    Al  +    HCl    
[image: image22.wmf]®

   AlCl3  +    H2
[image: image23.wmf]­


6/    FeO  +    HCl  
[image: image24.wmf]®

    FeCl2  +    H2O
7/    Fe2O3  +    H2SO4    
[image: image25.wmf]®

   Fe2(SO4)3  +    H2O
8/    NaOH  +    H2SO4  
[image: image26.wmf]®

    Na2SO4  +    H2O
9/    Ca(OH)2  +    FeCl3  
[image: image27.wmf]®

  CaCl2  +   Fe(OH)3
[image: image28.wmf]¯

 

10/  BaCl2  +    H2SO4  
[image: image29.wmf]®

    BaSO4
[image: image30.wmf]¯

 +   HCl

11/  Fe(OH)3  
[image: image31.wmf]¾
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   Fe2O3  +    H2O
12/    Fe(OH)3  +    HCl   
[image: image32.wmf]®

   FeCl3  +    H2O
13/    CaCl2  +    AgNO3  
[image: image33.wmf]®

  Ca(NO3)2  + AgCl
[image: image34.wmf]¯

 

14/    P  +    O2  
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    P2O5
15/    N2O5  +    H2O  
[image: image36.wmf]®

    HNO3
16/    Zn  +    HCl  
[image: image37.wmf]®

    ZnCl2  +    H2
[image: image38.wmf]­


17/    Al2O3  +    H2SO4   
[image: image39.wmf]®

   Al2(SO4)3  +    H2O
18/    CO2  +    Ca(OH)2  
[image: image40.wmf]®

    CaCO3
[image: image41.wmf]¯

 +    H2O
19/    SO2  +    Ba(OH)2  
[image: image42.wmf]®

    BaSO3
[image: image43.wmf]¯

 +    H2O
20/    KMnO4  
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®

¾

0

t

  K2MnO4  +MnO2  +   O2
[image: image45.wmf]­


DẠNG : Tính phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất
Bài tập mẫu: a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất NaOH
Ta có: M
[image: image46.wmf]H
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     ( %Na = 
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23

100% = 57,5 (%) ;  %O = 
[image: image48.wmf]40

16

100% = 40 (%) ; %H = 
[image: image49.wmf]40

1

100% = 2,5 (%)

Bài tập mẫu: b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất Fe(OH)3 

Ta có: M
[image: image50.wmf]3
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 ( %Fe = 
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56

100% = 52,34 (%) ;  %O = 
[image: image52.wmf]16.3
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100% = 44,86 (%) ; %H = 
[image: image53.wmf]1.3
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100% = 2,80(%)

Bài tập tự giải: Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau:
a) Ca(OH)2 ;  b) BaCl2 ;   c) KOH ;   d) Al2O3 ;   e) Na2CO3 ;   g) FeO ;   h) ZnSO4 ;   i) HgO ;   k) NaNO3 ; l) CuO
 DẠNG : Tính toán và viết thành công thức hóa học

Bài tập mẫu: Hợp chất Crx(SO4)3 có phân tử khối là 392 đvC. Tính x và ghi lại công thức hóa học?

Ta có:  PTK của   Crx(SO4)3 =  392 
[image: image54.wmf]Û

    52.x + 288 = 392 
[image: image55.wmf]Û

 x = 104 : 52 = 2  
Vậy CTHH của hợp chất là   Cr2(SO4)3         
Bài tập tự giải: Tính x và ghi lại công thức hóa học của các hợp chất sau:

1)  Hợp chất Fe2(SO4)x có phân tử khối là 400 đvC.  
2)  Hợp chất FexO3 có phân tử khối là 160 đvC.                                                                  
3)  Hợp chất Al2(SO4)x có phân tử khối là 342 đvC.                                                                  
4)  Hợp chất K2(SO4)x có phân tử khối là 174 đvC.                                                                  
5)  Hợp chất Cax(PO4)2 có phân tử khối là 310 đvC.                                                                  
6)  Hợp chất NaxSO4 có phân tử khối là 142 đvC.                                                                  
7)  Hợp chất Zn(NO3)x có phân tử khối là 189 đvC.                                                                  
8)  Hợp chất Cu(NO3)x có phân tử khối là 188 đvC.                                                                  
9)  Hợp chất KxPO4 có phân tử khối là 203 đvC.                                                                  
10)  Hợp chất Al(NO3)x có phân tử khối là 213 đvC.     
Bài tập vận dụng:
 Bài 1:  Trong các công thức hoá hoá học sau: 

a) NaO       b)  CaCl2    c)  Al3O2     d)  Mg(OH)3     đ) H3SO4       e) K2(PO4)3
Công thức nào đúng? Công thức nào sai? Hãy sửa lại.

Bài 2:   Áp dụng quy tắc hoá trị, hãy lập nhanh công thức hóa học của các hợp chất sau:
  Na(I) và O(II), Mg(II) và Cl(I), Cu(II) và OH(I) , Ca(III) và PO4(III)

 Bài 3: Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử các chất trong   phương trình:

a)    Fe(OH)3   
[image: image56.wmf]®

   Fe2O3    +    H2O        b)    Mg   +  HCl   →    MgCl2   +   H2
c)    Fe(OH)3   
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  Fe2O3    +   H2O   d)    FexOy      +   H2        
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  Fe    +    H2O   

      e)    Al  +  NaOH  +  H2O →  NaAlO2   +  H2   g)   FeS2   +  O2   
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    Fe2O3 +   SO2
Bài 4:  Hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng  dung dịch axit clohiđric(HCl), phản ứng kết thúc thu được muối Kẽm clorua ( ZnCl2) và khí hiđro.

a. Tính khối lượng axit clohiđric(HCl) đã tham gia phản ứng.

b. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ( ở đktc)

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 g nhôm trong bình chứa oxi (O2), phản ứng kết thúc thu được nhôm oxit (Al2O3).

a. Tính thể tích oxi đã tham gia phản ứng (ở đktc).

b. Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Bài 6:  Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g phot pho thu được điphotpho pentaoxit (P2O5)

a. Tính thể tích oxi đã tham gia phản ứng (ở đktc).

b. Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Bài 7: Trong 9 g H2O có bao nhiêu phân tử H2O, bao nhiêu nguyên tử H, bao nhiêu ng tử O?

Bài 8: Tính số nguyên tử và khối lượng mỗi nguyên tố H, S, O có trong 49 g H2SO4.
Bài 9: Một oxit sắt có thành phần phần trăm về khối lượng là: %mFe = 70%, %mO = 30%. Hãy xác định công thức hoá học của oxit sắt đó.
Bài 10: Khi phân tích một hợp chất vô cơ A người ta nhận được thành phần khối lượng là 45,95%K ; 16,45%N và 37,6%O. Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất.

Bài 11: Một axit tạo bởi 3 nguyên tố H, P, và O, trong đó %mH= 3,06% ; %mP = 31, 63% và %mO = 65,31%. Xác định công thức hoá học của axit trên.

Bài 12: Một hợp chất vô cơ có thành phần khối lượng các nguyên tố là: %mCu = 40%, %mS = 20%, %mO = 40%. Xác định công thức hoá học của hợp chất vô cơ trên.

Bài 13: Phân loại các chất sau theo đơn chất, hợp chất: khí hidro, nước , đường saccarozo (C12H22O11 ),  nhôm oxit (Al2O3), đá vôi (CaCO3), khí cacbonic (CO2), muối ăn (NaCl), dây đồng, bột lưu huỳnh, khí Clo.

Bài 14: Xác định nhanh hóa trị của mỗi nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử trong các hợp chất sau đây: NO ;  NO2 ;  N2O3 ; N2O5; NH3; HCl; H2SO4; H3PO4; Ba(OH)2; Na2SO4; NaNO3; K2CO3 ; K3PO4 ; Ca(HCO3)2 Na2HPO4 ; Al(HSO4)3 ; Mg(H2PO4)2 

Bài 15: Lập nhanh CTHH của những hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) và O; N ( III )và H; Fe (II) và O; Cu (II) và OH; Ca và NO3; Ag và SO4, Ba và PO4; Fe (III) và SO4, Al và SO4; NH4 (I) và NO3
Bài 16: Có thể thu được kim loại sắt bằng cách cho khí cacbon monoxit CO tác dụng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của kim loại sắt thu được là bao nhiêu khi cho 16,8 kg CO tác dụng hết với 32 kg sắt (III) oxit thì có 26,4 kg CO2 sinh ra. 

Bài 17: Trộn đều 23,2 gam bột sắt từ oxit (Fe3O4) với một lượng vừa đủ 2,4 gam than cốc( C).Đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được 8,8 g khí cacbonic( CO2) và x gam kim loại sắt ( Fe)
a) Tính giá trị của x

b) Từ y kg Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 3,6 kg than cốc đến hoàn toàn đã thu được 25,2 kg sắt và 13,2 kg khí CO2 .Hãy tính giá trị của y

Bài 18: Phương trình hóa học

Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng sau:

1/    Al  +    O2   →    Al2O3    
2/    K  +    O2   →   K2O  
3/    Al(OH)3      
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 Al2O3  +    H2O
4/    Al2O3  +    HCl  →      AlCl3  +    H2O

5/    Al  +    HCl  →      AlCl3  +    H2 

6/    FeO  +    HCl    →   FeCl2  +    H2O

7/    Fe2O3  +    H2SO4 →       Fe2(SO4)3  +    H2O
8/    NaOH  +    H2SO4   →    Na2SO4  +    H2O

9/ Ca(OH)2+ FeCl3   →   CaCl2+   Fe(OH)3  

10/  BaCl2  +    H2SO4    →   BaSO4  +   HCl 

11/  Fe(OH)3   
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   Fe2O3  +    H2O
12/    Fe(OH)3  +    HCl    →   FeCl3  +    H2O 
   13/ CaCl2  +  AgNO3   →   Ca(NO3)2  +  AgCl  

14/    P  +    O2  
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     P2O5


15/    N2O5  +    H2O    →   HNO3
16/    Zn  +    HCl  →     ZnCl2  +    H2 
17/    Al   +    CuCl2      → AlCl3  +    Cu

18/    CO2  +    Ca(OH)2→  CaCO3+  H2O
19/    KMnO4    
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   K2MnO4+   MnO2  + O2 

Bài 19:Hãy tính :

-
Số mol CO2 có trong 11g khí CO2 (đktc)/ Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2 

Bài 20: Hãy cho biết 67,2 lít khí oxi (đktc)

-
 Có bao nhiêu mol oxi?
Có bao nhiêu phân tử khí oxi? Có khối lượng bao nhiêu gam?

-Cần phải lấy bao nhiêu gam N2 để có số phân tử gấp 4 lần số phân tử có trong 3.2 g khí oxi.

Bài 21: Một hỗn hợp gồm 1,5 mol khí O2; 2,5 mol khí N2; 1,2.1023 phân tử H2 và 6,4 g khí SO2. 

-
Tính thể tích của hỗn hợp khí đó ở đktc..Tính khối lượng của hỗn hợp khí trên.

Bài 22: Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong  hợp chất: NaNO3; K2CO3 , Al(OH)3, SO2, SO3, Fe2O3.

Bài 23: Xác định CTHH của hợp chất giữa nguyên tố X với O có %X = 43,67%. Biết X có hóa trị V trong hợp chất với O.

Bài 24: Hợp chất B có %Al = 15,79%; %S = 28, O 7%, còn lại là O. Biết khối lượng mol B là 342.Viết CTHH dưới dạng Alx(SO4)y

Bài 25:Một hợp chất khí X có tỉ khối đối với hidro là 8,5. Hãy xác định công thức hóa học của X biết hợp chất khí có thành phần theo khối lượng  là 82,35% N và 17,65% H.

Bài 26: Một hợp chất X của S và O có tỉ khối đối với không khí là 2,207.

a.Tính MX
b.Tìm công thức hóa học của hợp chất X biết nguyên tố S chiếm 50% khối lượng, còn lại là O.

Bài 27:Các  hợp chất A, B, C đều có thành phần các nguyên tố C, H, và O. Trong đó C chiếm 40,00%, H chiếm 6,67%.

a.  Lập công thức hóa học đơn giản của A, B, C.

 b. Xác định CTHH đúng của A, B, C biết A có 1 nguyên tử C, B có 2 nguyên tử C và C có 6 nguyên tử C.

Bài 28: Cho 11,2gam Fe tác dụng với dung dịch HCl .Tính: 

a. Thể tích khí H2 thu được ở đktc. b. Khối lượng HCl phản ứng. c. Khối lượng FeCl2 tạo thành.

Bài 29: Cho phản ứng: 4Al + 3O2 → 2Al2O3. Biết có 2,4.1022 nguyên tử Al phản ứng.

a. Tính thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng ở đktc. Từ đó tính thể tích không khí cần dùng . Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.

b. Tính khối lượng Al2O3 tạo thành.

























PAGE  

_1288769154.unknown

_1288852647.unknown

_1288852785.unknown

_1288853632.unknown

_1416638232.unknown

_1417409613.unknown

_1417409631.unknown

_1417409829.unknown

_1416638341.unknown

_1288853609.unknown

_1288852681.unknown

_1288773662.unknown

_1288852509.unknown

_1288852603.unknown

_1288852417.unknown

_1288769207.unknown

_1288772657.unknown

_1288773607.unknown

_1288772270.unknown

_1288772344.unknown

_1288771010.unknown

_1288769177.unknown

_1288769143.unknown

